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Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
-------------------------

Họ tên thí sinh: .................................................................
Số báo danh: ......................................................................

Câu 1. Một nhóm có  học sinh gồm  nam và  nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra  học sinh trong đó có
đúng  học sinh nam

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Số cách chọn thỏa mãn là:  cách.
Câu 2. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số có ba chữ số?
     A. 20.      B. 120.      *C. 216.      D. 729.
Lời giải

 Gọi số có ba chữ số tạo ra từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 là .

Khi đó:  có 6 cách chọn,  có 6 cách chọn,  có 6 cách chọn.

Vậy có:  (số).

Câu 3. Một bình đựng  quả cầu xanh khác nhau,  quả cầu đỏ khác nhau và  quả cầu vàng khác

nhau. Chọn ngẫu nhiên  quả cầu trong quả cầu trên. Xác suất để chọn được  quả cầu khác
màu là

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

  Số phần tử của không gian mẫu là: ⬩ .

 Gọi ⬩  là biến cố: “Ba quả cầu được chọn là khác màu ”. Ta có: .

 Vậy ⬩ .

Câu 4. Số cách chọn  học sinh từ một nhóm gồm  học sinh nam và  học sinh nữ là

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Số cách chọn  học sinh từ một nhóm gồm  học sinh nam và  học sinh nữ là một tổ hợp chập  của :

.
Câu 5. Trong hộp có 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 6 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Số cách chọn là

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải
 Trong hộp có 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 6 viên bi vàng. Như vậy trong hộp có tất cả 15 viên bi. Lấy ngẫu
nhiên 3 viên bi thì mỗi lần lấy là một tổ hợp chập 3 của 15 phần tử.

Vậy số cách chọn là .
Câu 6. Chọn ngẫu nhiên lần lượt hai số nguyên dương bé hơn 100. Tính xác suất để hiệu hai số vừa được chọn
là một số lẻ.

     A. .      B. .      *C. .      D. .
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Lời giải

 Có 99 số nguyên dương bé hơn 100 nên khi chọn ngẫu nhiên hai số trong 99 số đó có: cách chọn.
Để chọn được hai số trong 99 số nói trên mà hiệu của nó là một số lẻ thì ta cần chọn 1 số chẵn (trong 49 số chẵn)

và 1 số lẻ (trong 50 số lẻ), suy ra có:  cách chọn.

Vậy xác suất cần tìm là: .
Câu 7. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất 3 lần. Xác suất để tích số chấm 3 lần gieo là lẻ
bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Không gian mẫu của biến cố là . Để tích số chấm 3 lần gieo là số lẻ thì mỗi lần gieo thu được số chấm lẻ, khi

đó số khả năng thuận lợi là .

Xác suất cần tính là .
Câu 8. Chi đoàn lớp 12A có 20 đoàn viên trong đó có 12 đoàn viên nam và 8 đoàn viên nữ. Tính xác suất khi
chọn 3 đoàn viên có ít nhất 1 đoàn viên nữ.

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Số phần tử của không gian mẫu: 

Gọi là biến cố chọn được ít nhất 1 đoàn viên nữ

Gọi là biến cố chọn được 3 đoàn viên là nam: 

.

Câu 9. Một nhóm học sinh gồm  em, trong đó có hai em Mơ và Mộng. Có bao nhiêu cách sắp xếp  học
sinh này thành một hàng dọc sao cho hai em Mơ, Mộng không đứng cạnh nhau?

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Sắp xếp  em học sinh vào một hàng dọc có  cách.

Nhóm  em Mộng và Mơ cạnh nhau xếp cùng  bạn còn lại có  cách, hoán đổi  em Mộng và Mơ có  c

ách. Vì vậy có  cách sắp xếp để Mộng và Mơ cạnh nhau.

Vậy có  cách sắp xếp để Mộng và Mơ không đứng cạnh nhau.

Câu 10. Chọn ngẫu nhiên  viên bi từ một hộp gồm  viên bi đen và  viên bi trắng. Xác suất để  bi
được chọn cùng màu là

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Xét phép thử: “Chọn ngẫu nhiên  viên bi từ một hộp gồm  viên bi đen và  viên bi trắng”

.

Gọi biến cố A: “  viên bi được chọn cùng màu”
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TH1:  viên bi được chọn cùng màu đen  có  (cách chọn)

TH2:  viên bi được chọn cùng màu trắng  có  (cách chọn)

.

Vậy .

Câu 11. Cho hai đường thẳng song song . Trên  có  điểm phân biệt được tô màu đỏ, trên có điểm
phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu
nhiên một tam giác, khi đó xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Số các tam giác tất cả: .

Để tam giác có hai đỉnh màu đỏ thì phải chọn 2 đỉnh trên , số tam giác có hai đỉnh màu đỏ : .

Vậy xác suất cần tìm là .

Câu 12. Cho  điểm trong đó không có  điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu véc tơ khác  đươc tạo từ

 điểm trên?

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Chọn điểm đầu có  cách chọn.

Chọn điểm cuối có  cách chọn.

Số cách tạo véc tơ khác  đươc tạo từ  điểm trên là

.

Câu 13. Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ  số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai
số có tích là một số lẻ bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

  Ta có ⬩ .

 Trong ⬩  số nguyên dương đầu tiên có  số lẻ và  số chẵn.

Gọi  là biến cố chọn được hai số có tích là 1 số lẻ.

Để tích của hai số được chọn là một số lẻ thì cả hai số được chọn đều phải là số lẻ. Chọn  số

lẻ trong  số lẻ thì số cách chọn sẽ là  .

 Vậy ⬩ .
Câu 14. Một lớp học có 10 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh của lớp học
sao cho trong 3 bạn được chọn có cả nam và nữ?

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

  Trường hợp 1: Chọn 2 bạn nam và 1 bạn nữ có: ⬩  (cách)
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 Trường hợp 2: Chọn 1 bạn nam và 2 bạn nữ có: ⬩  (cách)

 Tổng số cách chọn 3 bạn cả nam và nữ là: ⬩  (cách).
Câu 15. Một tổ có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Xác suất sao cho 2 người được chọn đều là
nữ bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

  Số phần tử của không gian mẫu là: ⬩ .

 Gọi ⬩  là biến cố: “Cả hai người được chọn đều là nữ”.

 Ta có ⬩ .

 Xác suất của biến cố ⬩  là .

Câu 16. Cho hình lăng trụ . Số đoạn thẳng có hai đỉnh là đỉnh hình lăng trụ là

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

  Mỗi cách chọn 2 đỉnh không tính thứ tự ta được một đoạn thẳng. Vậy số đoạn thẳng là ⬩ .

Câu 17. Từ các chữ số  lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Gọi  là số tự nhiên có bốn chữ số.

Chọn  đều có 6 cách chọn nên có  số thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 18. Một tổ học sinh có  bạn, gồm nam và  nữ. Cần chọn một nhóm  học sinh của tổ đó để làm vệ
sinh lớp học. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho trong nhóm có cả nam và nữ?

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
 Ta có các trường hợp sau:

TH1: Chọn được  học sinh nam, hai học sinh nữ có  cách chọn.

TH2: Chọn được  học sinh nam, một học sinh nữ có  cách chọn.

Vậy, có  cách chọn thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 19. Từ các chữ số  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có chữ số?

     *A. .      B. Đáp án khác.      C. .      D. .
Lời giải

  Gọi số tự nhiên phải tìm là ⬩ .

có cách chọn,

có cách chọn,

có cách chọn

có cách chọn

có cách chọn
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Vậy có  số thỏa mãn yêu cầu.

Câu 20. Chọn ngẫu nhiên hai học sinh trong một nhóm gồm  học sinh nam và  học sinh nữ. Xác suất để
chọn được hai học sinh nữ bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Không gian mẫu: .

Gọi  là biến cố để hai học sinh được chọn là học sinh nữ.

Số phần tử của biến cố là .

Xác suất để chọn được hai học sinh nữ bằng 
Câu 21. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau mà hai số này đều lẻ?

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Xét tập . Ta thấy tập  gồm  chữ số chẵn và  chữ số lẻ.
Mỗi số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau mà hai chữ số này đều lẻ chính là một chỉnh hợp chập hai của năm
chữ số lẻ.

Vậy số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán là: .
----HẾT---
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